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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LAI CHÂU

Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Lai Châu, ngày        tháng      năm 2024


KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu năm 2024

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; 
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/07/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể năm 2024
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới của 39 xã đã được công nhận đạt chuẩn; 
- Công nhận mới 5 xã nông thôn mới (Sơn Bình huyện Tam Đường; Khoen On, Tà Mung, Tà Hừa, Pha Mu huyện Than Uyên), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn toàn tỉnh 44 xã;
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện tiêu chí cấp huyện đối với 3 huyện Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên và tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 4 xã San Thàng, Bản Bo, Phúc Khoa, Pha Mu;
- Có 45 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Tam Đường 20 bản, Than Uyên 20 bản, Mường Tè 5 bản); 
- Phấn đấu bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã (Bình quân tiêu chí toàn tỉnh năm 2023 đạt 13,6 tiêu chí/xã);
- Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 10 xã (năm 2023 có 2 xã đạt);
- Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 40 xã (năm 2023 có 27 xã đạt);
- Số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 0 xã (năm 2023 có 26 xã).
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch

Triển khai thực hiện tốt quy hoạch chung của các xã, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đối với 4 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; hoàn thành quy hoạch vùng huyện Tam Đường và Than Uyên.

2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị

- Về giao thông: Có 77/94 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 73/94 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông).
- Thủy lợi và phòng, chống thiên tai: Duy trì 93/94 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 3 huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (năm 2023 có 93/94 xã đạt tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai).
- Điện nông thôn: Có 91/94 xã đạt tiêu chí điện theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 3 huyện đạt chuẩn tiêu chí số 4 về Điện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới (năm 2023 có 88/94 xã đạt tiêu chí điện).
- Trường học: Có 67/94 xã đạt tiêu chí trường học theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (năm 2023 có 64/94 xã đạt tiêu chí trường học).
- Cơ sở vật chất văn hóa: Có 66/94 xã đạt chuẩn tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (năm 2023 có 57/94 xã đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá).
- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Tiếp tục duy trì 92/94 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 91/94 xã đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).
- Thông tin và truyền thông: có 94/94 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 70/94 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông).
3. Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững

Có 46/94 xã đạt chuẩn tiêu chí thu nhập, 92/94 xã đạt chuẩn tiêu chí lao động, 56/94 xã đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; có 3 xã đạt tiêu chí về thu nhập và 4 xã đạt tiêu chí lao động, 4 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; (năm 2023 có 41/94 xã đạt tiêu chí thu nhập, 79/94 xã đạt tiêu chí lao động, 39/94 xã đạt chuẩn tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn).
4. Giảm nghèo bền vững đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 Có 70/94 xã đạt chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 45/94 xã đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 56/94 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, 39/94 xã đạt chuẩn tiêu chí nghèo đa chiều).

5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn
Có 78/94 xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục và đào tạo, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 82/94 xã đạt tiêu chí y tế thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 2 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về Y tế - Văn hóa - Giáo dục (năm 2023 có 63/94 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo, 71/94 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế).
6. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng dẫn bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn
Có 86/94 xã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 85/94 xã đạt tiêu chí tiêu chí văn hóa).
7. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn
Có 47/94 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường và 4 xã đạt tiêu chí chất lượng môi trường sống thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (năm 2023 có 40/94 xã đạt tiêu chí tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm).
8. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Duy trì 82/94 xã đạt chuẩn tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (năm 2023 có 82/94 xã đạt tiêu chí tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).
9. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
Có 93/94 xã đạt chuẩn tiêu chí quốc phòng và an ninh thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; có 2 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới về tiêu chí Hệ thống chính trị - an ninh trật tự - Hành chính công (năm 2023 có 39/94 xã đạt tiêu chí tiêu chí quốc phòng và an ninh).
10. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình. Tiếp tục nâng cao năng lực và chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cán bộ chuyên trách, cán bộ cơ sở.

Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người dân và cộng động về phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. DỰ KIẾN NGUỒN VỐN 
Dự kiến nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 là: 4.916.475 triệu đồng:

- Vốn Ngân sách Trung ương giao năm 2023: 114.765 triệu đồng, trong đó:
+ Vốn đầu tư: 92.423 triệu đồng (vốn trong nước 67.950 triệu đồng, vốn nước ngoài 24.473 triệu đồng)
+ Vốn sự nghiệp: 22.342 triệu đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 21.000 triệu đồng (NS tỉnh);

- Vốn lồng ghép: 1.607.617 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 521.102 triệu đồng.

+ Vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 1.086.515 triệu đồng.

- Vốn tín dụng: 2.000.000 triệu đồng
- Vốn huy động cộng đồng dân cư: 118.430 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo)

IV. DANH MỤC DỰ ÁN, NỘI DUNG PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP 
1. Danh mục dự án dự kiến đầu tư trong năm 2023: Tổng số dự án dự kiến thực hiện: 72 dự án (Chi tiết theo biểu số 9)
2. Phương án phân bổ vốn sự nghiệp (đã được phân bổ chi tiết tại Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 10/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và tại biểu 2 Thông báo số 5114/TB-UBND ngày 28/12/2023)

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Về công tác chỉ đạo điều hành

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Chủ động soát xét, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng xã, bản để thực hiện, trong đó phải xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực, đảm bảo khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững.
2. Công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “dân vận khéo”,… 
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử về Chương trình nông thôn mới tỉnh, các cơ quan, đơn vị truyền thông trong và ngoài tỉnh.
- Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Về đào tạo, tập huấn

Tiếp tục tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác nông thôn mới các cấp theo Chương trình Khung của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/9/2022 và theo Kế hoạch số 3650/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh; Bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho công chức xã năm 2023 theo Khung chương trình của Bộ Nội vụ.

4. Công tác kiểm tra, giám sát
Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, xã, bản trên toàn tỉnh; kiểm tra công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn chương trình để kịp thời có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

5. Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình
Thực hiện lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác, nhất là các chính sách, Đề án phát triển Nông nghiệp trên địa bàn nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Huy động tối đa nguồn lực của người dân tham gia, thảo luận và tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình theo Kế hoạch và theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, thông tin truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp.
2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao; quy hoạch vùng huyện.

3. Các Sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới (theo Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh) chủ động hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện các tiêu chí trên toàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; kịp thời rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản theo yêu cầu của Trung ương về thực hiện Chương trình. 
4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; hưởng ứng phong trào thi đua “Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”.

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Khẩn trương thực hiện các dự án, tiểu dự án của các Chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát các tiêu chí huyện, xã, bản nông thôn mới, đánh giá các tiêu chí về xây dựng cơ sở tầng còn chưa đạt để có phương án khắc phục và tập trung nguồn lực đầu tư; lựa chọn thứ tự ưu tiên, phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý, đặc biệt là đối với huyện, xã, bản dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

- Căn cứ vào chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm 2024, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai hiện trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cấp xã.
- Mỗi huyện lựa chọn 1 xã trên địa bàn làm điển hình trong xây dựng nông thôn mới (điển hình về một hay một số tiêu chí NTM). 
- Chỉ đạo các xã trên địa bàn:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến từng hạng mục công trình, các tiêu chí thành phần và phân công trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo dõi, đôn đốc thực hiện các tiêu chí.

+ Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
+ Mỗi xã lựa chọn 1 bản trên địa bàn làm điển hình trong xây dựng nông thôn mới (điển hình về một hay một số tiêu chí NTM thôn bản). 
+ Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong việc triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

+ Quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả các nguồn vốn được giao.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện/.
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